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	 Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp
	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp
	Dự toán chi ngân sách huyện, xã
	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã và ngân sách xã, phường thị trấn thuộc tỉnh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Bổ sung

cân đối
	Bổ sung có

mục tiêu
	Trong đó:
Vốn nước ngoài

	A
	B
	1
	2
	3
	4=5+6
	5
	6
	7

	1
	Thành phố Biên Hòa
	1.677.700
	823.285
	1.220.325
	397.040
	84.990
	312.050
	 

	2
	Huyện Vĩnh Cửu
	134.550
	70.333
	470.273
	399.940
	365.453
	34.487
	 

	3
	Huyện Trảng Bom
	279.400
	174.793
	566.971
	392.178
	378.676
	13.502
	 

	4
	Huyện Thống Nhất
	132.400
	47.560
	465.707
	418.147
	370.663
	47.484
	 

	5
	Huyện Định Quán
	67.330
	34.903
	625.692
	590.789
	585.872
	4.917
	 

	6
	Huyện Tân Phú
	56.350
	30.194
	695.527
	665.333
	541.104
	124.229
	 

	7
	Thị xã Long Khánh
	128.200
	66.473
	509.140
	442.667
	412.567
	30.100
	 

	8
	Huyện Xuân Lộc
	173.300
	84.923
	644.706
	559.784
	494.784
	65.000
	 

	9
	Huyện Cẩm Mỹ
	47.050
	21.736
	564.977
	543.241
	491.763
	51.478
	 

	10
	Huyện Long Thành
	333.050
	150.242
	523.877
	373.635
	301.991
	71.644
	 

	11
	Huyện Nhơn Trạch
	268.400
	92.235
	397.534
	305.299
	294.299
	11.000
	 

	Tổng số
	3.297.730
	1.596.675
	6.684.730
	5.088.055
	4.322.164
	765.891
	0


CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư 

Ghi chú:  
1. Dự toán chi (cột 3) chưa bao gồm chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện được hưởng 200.000 triệu đồng (không tính cân đối ngân sách).

2. Bổ sung cân đối ngân sách nêu trên bao gồm ngân sách huyện và ngân sách xã.

3. Bổ sung mục tiêu bao gồm:

- Bổ sung cho TP. Biên Hòa: 211.729 triệu đồng sự nghiệp kiến thiết thị chính và môi trường, còn lại chi cho nhiệm vụ khác: 90.321 triệu đồng.

- Bổ sung mục tiêu đầu tư xây dựng trường học từ nguồn XSKT cho huyện Tân Phú: 30.000 triệu đồng; huyện Vĩnh Cửu: 15.000 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam để chi đầu tư các dự án nông thôn mới cho các địa phương là: 418.842 triệu đồng.
